
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 02/2025
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

1 2/10/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

01/ANHNHIEN/
2025

Viên ngậm ho lá thường
xuân chanh đào mật ong
AN

2 2/10/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

02/ANHNHIEN/
2025

Viên ngậm ho thiên môn
bổ phế AN

3 2/17/2025

Công ty TNHH Một
thành viên chế biến
thực phẩm xuất khẩu
Nghĩa Thành

Số 25 Song Hào, phường Năng
Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

01/NT/2025 Xúc xích Đức

4 2/19/2025 Hộ kinh doanh Vương
Anh

TDP Đoài I Mai Xá, phường Mỹ
Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định 04/VươngAnh//2025 Đậu phụ sạch Vương Anh

5 2/19/2025
Công ty cổ phần sản
xuất trà dược liệu Ngọc
Anh

Xóm Bội Châu, xã Trực Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 49/NA/2025 Nhất vị can

6 2/19/2025
Công ty cổ phần sản
xuất trà dược liệu Ngọc
Anh

Xóm Bội Châu, xã Trực Hùng,
huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 48/NA/2025 Trà Thọ Xuân
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7 2/19/2025 Hợp tác xã rau hữu cơ
TH Giao Yến

Xóm 2, xã Giao Yến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 03/HTXGY/2025 Rau cải ngọt THGY

8 2/19/2025 Hợp tác xã rau hữu cơ
TH Giao Yến

Xóm 2, xã Giao Yến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 01/HTXGY/2025 Rau cải bó xôi THGY

9 2/19/2025 Hợp tác xã rau hữu cơ
TH Giao Yến

Xóm 2, xã Giao Yến, huyện Giao
Thủy, tỉnh Nam Định 02/HTXGY/2025 Rau cải chíp THGY

10 2/19/2025 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

01/NAMPHAT/202
5 Giò tai nấm

11 2/19/2025 Hộ kinh doanh sản xuất
thực phẩm Nam Phát

Số 366 Phù Nghĩa, phường Lộc
Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

02/NAMPHAT/202
5 Lạp xưởng

12 2/19/2025
Hộ kinh doanh cơ sở
mật ong sú vẹt Xuân
Thủy

TDP Sơn Hòa, TT Giao Thủy,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 01/CSXT/2025 Mật ong sú vẹt Xuân

Thủy hạ thủy phần

13 2/19/2025
Hộ kinh doanh cơ sở
mật ong sú vẹt Xuân
Thủy

TDP Sơn Hòa, TT Giao Thủy,
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 01/CSXT/2025 Mật ong sú vẹt Xuân

Thủy

14 2/19/2025
Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu thủy sản Đại
Dương

Số 129, xóm 3, xã Phúc Thắng,
huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam
Định

1702/XNKTHỦY
SẢN ĐẠI

DƯƠNG/2025
Nghêu thịt Ocean
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15 2/20/2025 Hộ kinh doang Trần
Minh Phúc

13 Hàng Tiện, phường Cửa Bắc,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định 01/HKDTMP/2024 Bánh mỳ hoa cúc

16 2/20/2025 Hộ kinh doang Trần
Minh Phúc

13 Hàng Tiện, phường Cửa Bắc,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định 01/HKDTMP/2024 Bánh gato cuộn nho

17 2/20/2025 Hộ kinh doang Trần
Minh Phúc

13 Hàng Tiện, phường Cửa Bắc,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định 01/HKDTMP/2024 Bánh mỳ bơ sữa

18 2/20/2025

Công ty TNHH Một
thành viên Thương mại
xuất nhập khẩu Hương
liệu hóa chất Xuân Mai

23/150 Mạc Thị Bưởi, phường
Quang Trung, TP Nam Định 30/XM/2025

Phụ gia thực phẩm:
Hương chanh dây -
Passion Fruit Flavour

19 2/20/2025

Công ty TNHH Một
thành viên Thương mại
xuất nhập khẩu Hương
liệu hóa chất Xuân Mai

23/150 Mạc Thị Bưởi, phường
Quang Trung, TP Nam Định 27/XM/2025

Phụ gia thực phẩm:
Hương sầu riêng - Durian
Flavour

20 2/20/2025

Công ty TNHH Một
thành viên Thương mại
xuất nhập khẩu Hương
liệu hóa chất Xuân Mai

23/150 Mạc Thị Bưởi, phường
Quang Trung, TP Nam Định 26/XM/2025

Phụ gia thực phẩm:
Hương xoài - Mango
Flavour

21 2/20/2025

Công ty TNHH Một
thành viên Thương mại
xuất nhập khẩu Hương
liệu hóa chất Xuân Mai

23/150 Mạc Thị Bưởi, phường
Quang Trung, TP Nam Định 28/XM/2025

Phụ gia thực phẩm:
Hương cà phê -  Coffee
Flavour
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22 2/20/2025

Công ty TNHH Một
thành viên Thương mại
xuất nhập khẩu Hương
liệu hóa chất Xuân Mai

23/150 Mạc Thị Bưởi, phường
Quang Trung, TP Nam Định 29/XM/2025 Phụ gia thực phẩm:

Hương sữa - Milk Flavour

23 2/21/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

001/NOVA/ 2025 Thực phẩm bổ sung Nova
Scarheal

24 2/21/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

005/NOVA/ 2025
Thực phẩm bổ sung Viên
tăng cường đề kháng
BIODEFEND - HPV

25 2/21/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

01/TNX/ 2025 Thực phẩm bổ sung Viên
bổ phổi tăng đề kháng

26 2/21/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

01/SALA/ 2025 Thực phẩm bổ sung
SAYTAUXE VIO JP

27 2/21/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

02/TNX/ 2025 Viên ngậm cảm cúm ho
bổ phổi KOLTUSF

28 2/21/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

02/SEA/ 2025 Trà thảo mộc LUNG TEA
GOLD
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29 2/21/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

01/SEA/ 2025 Trà thảo mộc LIVER
TEA GOLD

30 2/21/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

03/SEA/ 2025 Trà thảo mộc KIDNEY
TEA GOLD

31 2/26/2025
Công ty TNHH Sản
xuất và thương mại An
Quang

TDP Trung Lợi, phường Nam
Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

01KEO/ANQUAN
G/ 2025

Socola vỏ giòn Anavy -
Fruit chocolate candy

32 2/26/2025
Công ty TNHH Sản
xuất và thương mại An
Quang

TDP Trung Lợi, phường Nam
Vân, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

02KEO/ANQUAN
G/ 2025

Kẹo kim cương Anavy -
Jelly bean wrapper candy

33 2/26/2025 Công ty Cổ phần Dược
phẩm Fresh Life

1/2 lô 25,26,29 Cụm công nghiệp
An Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

01/FRESHLIFE/
2025

Thực phẩm bổ sung Viên
bổ máu sắt sinh học bao vi
nang LIPOFEVIT FOLIC

34 2/26/2025
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

01/TT/2025-NL Cao Thổ phục linh (Cao
đặc thổ phục linh)

35 2/26/2025
Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu hóa dược
quốc tế Nguyên Hồng

Số 103 đường Đinh Thị Vân,
phường Quang Trung, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

04/HẢIPHƯƠNG/
2024

Thực phẩm bổ sung
GANCELLINS

36 2/28/2025
Chi nhánh Nam Định -
Công ty TNHH Nature
Diamond

Số 5 đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

01/Naturediamond/
2025

Thực phẩm bổ sung
XMAX SAMIN

37 2/28/2025
Chi nhánh Nam Định -
Công ty TNHH Nature
Diamond

Số 5 đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

02/Naturediamond/
2025

Thực phẩm bổ sung
XMAX BOTHAN
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38 2/28/2025
Chi nhánh Nam Định -
Công ty TNHH Nature
Diamond

Số 5 đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

03/Naturediamond/
2025

Thực phẩm bổ sung
XMAX FLEX

39 2/28/2025
Chi nhánh Nam Định -
Công ty TNHH Nature
Diamond

Số 5 đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

04/Naturediamond/
2025

Thực phẩm bổ sung
XMAX NUTRI Sữa hạt
thuần chay

40 2/28/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

01/DHT/2025 Cao thảo mộc hoạt huyết
Diệp chi

41 2/28/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

01/APHAR/2025 Kẹo ngậm thiên môn bổ
phế  APHAR

42 2/28/2025
Chi nhánh Công ty CP
Dược liệu Royal - Nhà
máy GMP Nam Định

Quốc lộ 38B, thôn Liễu Vân, xã
Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (TP Nam
Định), tỉnh Nam Định

02/MEKONG/2025 Thực phẩm bổ sung Chất
xơ hòa tan rau xanh
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